
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4 Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

15/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ASTEC

0108650451

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư trong lĩnh vực vui 
chơi, giải trí, nghe nhìn

3290

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
 - Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo hành, sửa chữa và cho thuê thiết 
bị điện tử, tin học, viễn thông, thông tin liên lạc, thiết bị phục 
vụ giảng dạy, hội nghị, hội thảo;

3312

3. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường bộ 4212

7. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: 
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi.
- Bán buôn phần mềm.

4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG ASTEC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ASTEC TELECOM SERVICE ONE 
MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: ASTEC – IBS LTD.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: info@astec-ibs.vn www.astec-ibs.vn  

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn thiết bị viễn thông, thiết bị tự động hóa, thiết bị 
giám sát, bảo vệ, thiết bị an toàn, thiết bị thông tin lưu động, 
thiết bị thông tin không dây và các thiết bị công nghệ cao, thiết 
bị văn phòng. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

12. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: -  Khách sạn

5510

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Xuất bản phần mềm
Chi tiết:
- Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ 
thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương 
trình trò chơi máy vi tính.
- Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.

5820

16. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán buôn xe có động cơ khác

4511

17. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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18. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý xe có động cơ khác

4513

19. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
 - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác

4530

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: 
-  Điều tra khảo sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông 
tin;
- Tư vấn, phân tích, duy trì trang thông tin điện tử. 
- Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập 
nhật, bảo mật.
- Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử 
- Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin 
- Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở 
dữ liệu .

6209(Chính)

22. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng
- Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực 
hiện cung cấp dịch vụ).

6190

23. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

24. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020
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26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình Thiết kế nội - ngoại thất công 
trình; 
- Thiết kế cảnh quan; 
- Thiết kế kết cấu công trình; 
- Thiết kế điện - cơ điện công trình.
-  Thiết kế cấp thoát nước 
- Thiết kế thông gió cấp thoát nhiệt
- Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng 
- Thiết kế phòng cháy chữa cháy 
- Thiết kế hệ thống tự động hóa, hệ thống bảo vệ an toàn 
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ 
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

7110

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
toán học và thống kê;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học máy tính và thông tin;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
vật lý;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
hóa học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học trái đất và môi trường liên quan;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
sinh học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên khác.

7211
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28. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết:
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật dân dụng;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật cơ khí;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật hóa học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật vật liệu và luyện kim;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật y học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật môi trường.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học môi trường;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học công nghiệp.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ nano.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật thực phẩm và đồ uống.
- Nghiên cứu, phát triển, tư vấn, thiết kế, cung cấp các hệ 
thống, thiết bị,  giải pháp về internet kết nối vạn vật (IoT), trí 
tuệ nhân tạo (A.I), tự động hoá, máy tính tự học (deep 
learning), Robotics, Computer Vision, Máy tính cận biên 
(Adge compter), thực tế ảo (VR) công nghệ Block Chain,...
- Nghiên cứu, thiết kế, tư vấn, phát triển các giải pháp, hệ 
thống, thiết bị, giải pháp về an ninh, an toàn trên không gian 
mạng (cyber security), các giải pháp về dữ liệu lớn (big Data) 
và điện toán đám mây, công nghiệp 4.0, điện tử, cơ điện tử.
- Nghiên cứu, phát triển các giải pháp về thành phố thông minh 
(Smart city), giao thông thông minh (ITS), nông nghiệp thông 
minh, nhận dang sinh trắc học, giám sát thông minh, toà nhà 
thông minh, phân tích, xử lý hình ảnh,...

7212

29. Quảng cáo 7310

30. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học, kỹ 
thuật điện tử viễn thông
- Dịch vụ tư vấn trong đấu thầu.

7490
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10.000.000.000 VNĐ

31. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 
CAO - ASTEC

0101211014
Do: Thành phố Hà Nội Cấp ngày: 23/04/2014
Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013223536
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 601A nhà 16B1 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 601A nhà 16B1 Ngô Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG NAM Nam

14/05/1981 Kinh Việt Nam

04/07/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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